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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN ĐỊNH QUÁN


Số: 114/2010/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Định Quán, ngày 16 tháng 12 năm 2010


NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và 

dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2011 huyện Định Quán

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 19

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
 Căn cứ Nghị định số: 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
 Sau khi xem xét Tờ trình số: 116/TTr-UBND ngày 08/12/2010 của UBND huyện về kế hoạch thu NSNN trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách địa phương  năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH - HĐND huyện và tổng hợp các ý kiến thảo luận của các Đại biểu tại kỳ họp thứ 19,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí kế hoạch thu NSNN trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2011 theo Tờ trình số: 116/TTr-UBND ngày 08/12/2010 cụ thể như sau:

I. Dự toán thu NSNN trên địa bàn:
55.485 triệu

Trong đó:

- Thu thuế lĩnh vực ngoài quốc doanh:
34.850 triệu

- Lệ phí trước bạ:  
  6.500 triệu

- Thuế nhà đất:   
    630 triệu

- Thuế thu nhập cá nhân:
4.400 triệu 

- Thu phí, lệ phí:
             1.500 triệu

- Thu tiền sử dụng đất: 
       4.500 triệu

- Thu cố định tại xã: 
         600 triệu

- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước:
05 triệu 

- Thu khác ngân sách:  
      2.500 triệu

II. Dự toán thu - chi ngân sách địa phương:
1. Thu ngân sách địa phương:
323.463 triệu

a) Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết:
31.133 triệu

b) Thu bổ sung từ NS tỉnh:
         291.270 triệu

c) Thu từ nguồn ứng trước nguồn hạ tầng tái định cư:
1.060 triệu

2. Chi ngân sách địa phương:
323.463 triệu

Tổng chi ngân sách địa phương gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 
60.897 triệu

- Nguồn NS tập trung:
43.937 triệu

- Từ nguồn xổ số kiến thiết:
15.000 triệu

- Nguồn khai thác quỹ đất:
900 triệu

- Từ nguồn ứng trước hạ tầng tái định cư:
1.060 triệu  

b) Chi thường xuyên: 
 253.648 triệu

 (Chi tiết tại Tờ trình số: 116/TTr-UBND).
c) Dự phòng ngân sách:
         8.918 triệu

- Ngân sách cấp huyện 
        7.953 triệu

- Ngân sách cấp xã 
       965 triệu
Điều 2. Tổ chức thực hiện
 1. Giao cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2011 và báo cáo tại các kỳ họp HĐND huyện.
 2.  Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND huyện thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Định Quán khóa IX, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2010.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.
CHỦ TỊCH

	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH QUÁN

Số: 116/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Định Quán, ngày 08 tháng 12 năm 2010


TỜ TRÌNH

“Về xây dựng dự toán thu NSNN trên địa bàn và dự toán thu - chi 
ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách huyện, xã năm 2011”


Căn cứ Điều 4, Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ vào ước thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011 của huyện Định Quán;

UBND huyện Định Quán lập tờ trình, trình HĐND huyện khóa IX, kỳ họp thứ 19 về dự toán thu NSNN trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2011 của huyện Định Quán như sau:

I. Dự toán thu NSNN trên địa bàn:
55.485 triệu

Trong đó:

- Thu thuế lĩnh vực ngoài quốc doanh:
34.850 triệu

+ Thuế VAT & thuế TNDN: 
32.150 triệu

+ Thuế môn bài: 
     1.900 triệu

+ Thu khác CTN, TTĐB, TN: 
     800 triệu

- Lệ phí trước bạ:  
  6.500 triệu

- Thuế nhà đất:   
    630 triệu

- Thuế thu nhập cá nhân:
4.400 triệu 

- Thu phí, lệ phí:
             1.500 triệu

- Thu tiền sử dụng đất: 
       4.500 triệu

- Thu cố định tại xã: 
         600 triệu

- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước:
05 triệu 

- Thu khác ngân sách:  
      2.500 triệu

II. Dự toán thu - chi ngân sách địa phương:
1. Thu ngân sách địa phương:
323.463 triệu

a) Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết:
31.133 triệu

+ Các khoản thu được hưởng 100%:  
   13.734 triệu

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ:
17.399 triệu

b) Thu bổ sung từ NS tỉnh:
         291.270 triệu

- Bổ sung theo kế hoạch:
276.270 triệu

+ Từ nguồn cân đối:
276.270 triệu

- Bổ sung vốn đầu tư XDCB:
15.000 triệu

+ Từ nguồn xổ số kiến thiết:
15.000 triệu

c) Thu từ nguồn ứng trước nguồn hạ tầng tái định cư:
1.060 triệu

2. Chi ngân sách địa phương:
323.463 triệu

Tổng chi ngân sách địa phương gồm:

 a) Chi đầu tư phát triển: 
60.897 triệu

- Nguồn NS tập trung:
43.937 triệu

- Từ nguồn xổ số kiến thiết:
15.000 triệu

- Nguồn khai thác quỹ đất
900 triệu

- Từ nguồn ứng trước hạ tầng tái định cư:
1.060 triệu  

b) Chi thường xuyên: 
 253.648 triệu

- Chi sự nghiệp kinh tế: 
          14.635 triệu
- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo:
        167.499 triệu
+ Sự nghiệp giáo dục:
        166.099 triệu
+ Sự nghiệp bồi dưỡng & đào tạo - dạy nghề:
            1.400 triệu
- Chi sự nghiệp y tế: 
         800 triệu

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 
         2.522 triệu

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình:
            1.637 triệu

- Chi sự nghiệp thể thao:
             980 triệu

- Chi đảm bảo xã hội:
           10.793 triệu

- Chi quản lý hành chính:
           41.019 triệu

+ Chi QLHC cấp huyện: 
        15.335 triệu
+ Chi QLHC cấp xã:
       25.684 triệu
- Chi an ninh - quốc phòng:
      6.285 triệu

+ Chi AN - QP cấp huyện: 
        2.695 triệu
+ Chi AN - QPcấp xã:
       3.590 triệu
- Chi khác ngân sách:
        6.978 triệu 

3. Dự phòng ngân sách:
         8.918 triệu

+ Ngân sách cấp huyện: 
        7.953 triệu

+ Ngân sách cấp xã: 
       965 triệu

 (Kèm theo phụ biểu).

III. CƠ SỞ XÂY DỰNG DỰ TOÁN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Về thu ngân sách: 

Thu cân đối NSNN 55,48 tỷ đồng bằng 102% so thực hiện năm 2010. Trong đó:

- Thuế CTN ngoài quốc doanh: 34,85 tỷ đồng tăng 20% so thực hiện năm 2010 cụ thể: 

+ Thuế GTGT kế hoạch thu 29,8 tỷ đồng tăng 22% so thực hiện năm 2010; 

+ Thuế TNDN là 2,3 tỷ đồng tăng 13% so thực hiện năm 2010.

- Thuế thu nhập cá nhân: Dự kiến thu 4,4 tỷ đồng tăng 19% so thực hiện năm 2010 .

- Thuế trước bạ: Kế hoạch thu 6,5 tỷ đồng tăng 13% so thực hiện năm 2010.

- Tiền sử dụng đất: Kế hoạch thu năm 2011 là 4,5 tỷ đồng từ nguồn khai thác quỹ đất các khu dân cư. 

- Thu khác NS: Kế hoạch thu 2,5 tỷ đồng từ nguồn thu phạt, thu bán tài sản thanh lý, tài sản tịch thu sung công…

Để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2011, UBND huyện đề ra các giải pháp cụ thể như sau:

- Thực hiện việc giao dự toán và chỉ đạo triển khai thực hiện dự toán sớm ngay từ đầu năm. Công tác giao chỉ tiêu thu thuế CTN - NQD trên cơ sở số liệu lập bộ và khai thác hết nguồn đưa vào lập bộ. Ngành thuế phải có kế hoạch giao dự toán thu cụ thể hàng tháng, quý tới các đội thuế quản lý trực tiếp và thường xuyên kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch được giao đánh giá mức độ hoàn thành.

- Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm, tổ chức thu thuế môn bài; Thu các khoản giản nộp năm 2010 chuyển sang năm 2011. Rà soát đưa vào quản lý số hộ kinh doanh mang tính chất thời vụ các loại nông sản như điều, xoài, quýt, cà phê; Hoạt động vận tải; Lệ phí trước bạ.  

- Tăng cường khai thác nguồn thu và kiểm tra chống thất thu thuế; Quản lý và xử lý nợ thuế của đội quản lý nợ.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện khai thác quỹ đất công tiếp tục tổ chức bán đấu giá các khu đất đã tính toán đưa vào khai thác để tái đầu tư và trả nợ cho ngân sách tỉnh. 

2. Về chi ngân sách: 

Về nhiệm vụ chi năm 2011 căn cứ trên cơ sở chỉ tiêu của tỉnh giao và định mức phân bổ trong thời kỳ ổn định ngân sách (Từ năm  2011 - 2015) để xây dựng phương án phân bổ chi; Tiếp tục chú trọng tăng tỷ trọng chi cho đầu tư cho phát triển, tập trung cho các dự án thuộc xã điểm xây dựng nông thôn mới, giải quyết đầy đủ các chính sách và chế độ, chi đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa huyện cụ thể: 

2.1. Chi cho đầu tư phát triển: Tập trung chi đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình trọng điểm, các chương trình, dự án có ý nghĩa quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2011, giai đoạn năm 2011 - 2015; Năm 2011 bố trí chi 60,89 tỷ đồng chiếm 19% tổng chi ngân sách địa phương (NSĐP); Trong đó: 

- Bố trí từ nguồn ngân sách tập trung 43,94 tỷ đồng; Nguồn xổ số kiến thiết 15 tỷ đồng; Nguồn khai thác quỹ đất 0,9 tỷ đồng; Nguồn ứng trước hạ tầng 1,06 tỷ đồng. Ưu tiên bố trí cho các công trình chuyển tiếp 47,89 tỷ đồng chiếm 79% tổng mức đầu tư XDCB.

- Bố trí theo ngành đầu tư: Giáo dục 22,9 tỷ đồng chiếm 38% tổng mức đầu tư; XD hạ tầng công cộng 18,5 tỷ đồng chiếm 30%; Điện phục vụ nông nghiệp - nông thôn 5,57 tỷ đồng chiếm 9%; Giao thông 4,06 tỷ đồng chiếm 7%; Thủy lợi - nước sinh hoạt 4,8 tỷ đồng chiếm 8%; Còn lại y tế  2,1 tỷ đồng và QLNN  2,97 tỷ đồng chiếm 8% tổng mức đầu tư. 

- Ưu tiên đầu tư cho 03 xã điểm xây dựng nông thôn mới 20,72 tỷ đồng chiếm 34% tổng mức đầu tư toàn huyện.

2.2. Về chi thường xuyên: Bố trí 253,64 tỷ chiếm 68% tổng chi NSĐP trong đó: 

- Chi sự nghiệp kinh tế: 14,6 tỷ đồng chiếm 7% tổng chi thường xuyên ngân sách; Tập trung bố trí vốn cho sự nghiệp địa chính và môi trường 07 tỷ đồng, đảm bảo chi về sự nghiệp môi trường theo kế hoạch tỉnh bố trí; Còn lại bố trí cho giao thông, kiến thiết thị chính, hỗ trợ thủy lợi, quy hoạch.

- Về chi sự nghiệp, quản lý hành chính, các khoản chi khác:

Trong điều hành chi ngân sách, đảm bảo theo dự toán được duyệt. Chú trọng triển khai thực hiện luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; 

+ Việc điều hành ngân chi ngân sách phải bám sát dự toán của Hội đồng nhân dân giao để điều hành, hạn chế tối đa kinh phí phát sinh, bổ sung ngoài dự toán. Việc bổ sung chi thường xuyên phải thật sự cấp bách, phải đảm bảo được nguồn cân đối; Tăng cường chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, các đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện chế độ công khai tài chính đối với cấp ngân sách huyện, xã, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn ngân sách, các quỹ từ NSNN và các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính - NSNN.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính đối với cấp huyện, xã trong lĩnh vực quản lý NSNN.

+ Các cơ quan ngành tài chính (Tài chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước…) Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính công Tabmis trên địa bàn. 

+ Tiếp tục thực hiện đầy đủ các giải pháp tạo nguồn để cải cách tiền lương, các cấp ngân sách:

* Sử dụng 50% tăng thu thực hiện năm 2010 so với dự toán năm 2010 của cấp huyện, xã.
* Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011.

* Thực hiện tiết kiệm chi 10% số chi thường xuyên (Trừ tiền lương và các khoản mang tính chất lương).

+ Đối với cấp xã để tăng cường tính chủ động trong quản lý điều hành, tiếp tục thực hiện đề án hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành đề án hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai; Thực hiện giao tự chủ kinh phí cho 03 đơn vị sự nghiệp còn lại; Khuyến khích sự chủ động của cấp xã trong công tác quản lý và thực hiện về đầu tư xây dựng và các nội dung về sự nghiệp, phân cấp và tạo sự chủ động cho các đơn vị cơ sở trong điều hành dự toán của đơn vị mình.

Trên đây là tờ trình về kế hoạch thu NSNN sách trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách địa phương; UBND huyện kính trình xin ý kiến Đại biểu HĐND huyện và xem xét phê chuẩn./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Yên
	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH QUÁN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011

(Kèm theo Tờ trình số: 116/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010)

                                                                                                                                                                                            ĐVT: Triệu đồng

	 Phần thu
	 Tổng thu  
	 Phần chi
	 Tổng chi

	
	
	
	

	TỔNG THU = (A + B + C )
	             323.463 
	TỔNG CHI = (A + B + C)
	                323.463 

	 A. Tổng thu cân đối NSĐP     
	             307.403 
	 A. Tổng chi cân đối NSĐP 
	                307.403 

	 1. Các khoản thu NSĐP hưởng100% 
	            13.734 
	1. Chi đầu tư phát triển
	                  44.837 

	 2. Các khoản thu điều tiết cho NSĐP 
	               16.499 
	  - Chi đầu tư XDCB tập trung
	                  43.937 

	 3. Thu từ nguồn khai thác quỹ đất 
	                    900 
	  - Chi ĐT từ nguồn khai thác quỹ đất
	                      900 

	 4. Thu kết dư năm trước 
	 
	  - Chi ĐT từ nguồn (Vốn vay)
	 

	 5. Thu chuyển nguồn từ năm trước 
	 
	  - Chi Chương trình 134 + 135
	 

	 6. Thu viện trợ 
	 
	2. Chi trả nợ gốc tiền vay
	 

	 7. Thu bổ sung từ NS cấp trên 
	             276.270 
	3. Chi thường xuyên
	                253.648 

	   - Bổ sung cân đối NS 
	             276.270 
	4. Chi bổ sung quỹ dự trữ TC
	 

	   - Bổ sung có mục tiêu 
	 
	5. Chi chuyển nguồn
	 

	   - Bổ sung khác 
	                         -   
	6. Dự phòng NS
	                    8.918 

	 I. Kết dư NS trong cân đối 
	                        0 
	 
	                          -   

	 B. Các khoản thu quản lý qua NSNN 
	             15.000 
	 B. Các khoản chi quản lý qua NSNN 
	                  15.000 

	1. Các khoản thu huy động đóng góp
	                         -   
	1. Chi ĐT XDCB 
	                  15.000 

	  - Nguồn XHH giáo dục
	 
	  - Từ nguồn XHH giáo dục
	 

	  - Nguồn XHH GTNT
	 
	  - Từ nguồn XHH GTNT
	 

	 - Nguồn XD điện
	 
	  - Từ nguồn điện
	 

	  - Nguồn huy động XD nhà 134
	 
	  - Từ nguồn huy động XD nhà 134
	 

	 
	 
	  - Từ nguồn xổ số kiến thiết
	                  15.000 

	2. Thu nguồn ghi thu học phí
	 
	2. Chi thường xuyên
	 

	3. Chi bổ sung từ nguồn NDĐG
	               15.000 
	 - Chi an ninh (ATGT 10%)
	 

	 - Bổ sung nguồn xổ số kiến thiết
	               15.000 
	 - Chi SN giáo dục (Ghi chi học phí)
	 

	 - Thu bổ sung ATGT (10%)
	 
	3. Chi bổ sung từ nguồn NDĐG
	 

	 - Thu bổ sung Chương trình 134
	 
	 - Chi bổ sung cho xã nguồn XHHGD
	 

	4. Thu chuyển nguồn NDĐG
	 
	 - Chi bổ sung xã nguồn ATGT (10%)
	 

	 5. Thu kết dư nguồn NDĐG 
	 
	 - Chi bổ sung xã nguồn Chương trình 134
	 

	 II. Kết dư NS từ nguồn đóng góp 
	                         -   
	4. Chi chuyển nguồn NDĐG
	                          -   

	 C. Từ nguồn ứng trước hạ tầng tái định cư 
	                 1.060 
	C. Chi từ nguồn ứng trước hạ tầng tái định cư 
	       1.060 
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	Phụ lục 02

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2010

HUYỆN ĐỊNH QUÁN

(Kèm theo Tờ trình số: 116/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010)


                                                                                                           Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	KH -PL 
năm 2010
	KH -HĐND năm 2010
	Ước thực hiện năm 2010
	Tỷ lệ
	KH -PL 
năm 2011
	KH -HĐND năm 2011

	
	
	
	
	
	So pháp lệnh
	So HĐND
	So cùng kỳ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	TỔNG THU NSNN
 (A + B)
	42.880
	49.230
	57.730
	135%
	117%
	98%
	55.485
	55.485

	A
	Tổng các khoản thu cân đối ngân sách NN
	42.880
	49.230
	54.294
	127%
	110%
	100%
	55.485
	55.485

	I
	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước
	42.880
	49.230
	54.294
	127%
	110%
	100%
	55.485
	55.485

	1
	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh
	28.400
	28.850
	29.000
	102%
	101%
	103%
	34.850
	34.850

	
	- Thuế giá trị gia tăng
	23.850
	24.000 
	24.490
	103%
	102%
	98%
	29.850
	29.850

	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	2.700
	  3.000 
	2.030
	75%
	68%
	185%
	2.300
	2.300

	
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ 
	180
	     180 
	190
	106%
	106%
	126%
	200
	200

	
	- Thuế tài nguyên
	150
	     150 
	380
	253%
	253%
	212%
	400
	400

	
	- Thuế môn bài
	1.400
	  1.400 
	1.670
	119%
	119%
	117%
	1.900
	1.900

	
	- Thu khác ngoài quốc doanh
	120
	     120 
	240
	200%
	200%
	142%
	200
	200

	2
	Lệ phí trước bạ
	4.200
	  4.400 
	5.730
	136%
	130%
	128%
	6.500
	6.500

	3
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	 
	        -   
	380
	 
	 
	95%
	 
	 

	4
	Thuế nhà đất
	570
	     570 
	590
	104%
	104%
	105%
	630
	630

	5
	Thuế thu nhập cá nhân
	3.000
	  3.000 
	3.700
	123%
	123%
	128%
	4.400
	4.400

	6
	Thu xổ số kiến thiết
	 
	        -   
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Thu phí xăng dầu
	 
	     -   
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Thu phí, lệ phí
	1.000
	  1.000 
	1.400
	140%
	140%
	96%
	1.500
	1.500

	9
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	 
	        -   
	25
	 
	 
	34%
	 
	 

	10
	Tiền sử dụng đất
	3.000
	  4.000 
	8.900
	297%
	223%
	195%
	4.500
	4.500

	11
	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước
	10
	       10 
	5
	50%
	50%
	117%
	 
	 

	12
	Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu NN
	 
	        -   
	130
	 
	 
	6%
	5
	5

	13
	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản NS xã
	700
	     700 
	700
	100%
	100%
	67%
	600
	600

	14
	Thu khác ngân sách
	2.000
	6.700
	3.734
	187%
	56%
	43%
	2.500
	2.500

	
	- Thu hồi tiền đầu tư hạ tầng
	 
	  4.500 
	2.400
	 
	53%
	 
	 
	1.300

	
	- Thu phạt HC 
	 
	     200 
	407
	 
	204%
	 
	 
	200

	
	- Thu khác còn lại
	2.000
	  2.000 
	927
	46%
	46%
	 
	 
	1.000

	B
	Các khoản thu được để lại chi QLý qua NS
	0
	-
	3.436
	 
	 
	77%
	0
	0

	1
	Thu an ninh - quốc phòng ngoài cân đối
	0
	-
	0
	 
	 
	 
	0
	0

	2
	Các khoản thu về xã hội hóa
	0
	-
	3.436
	 
	 
	 
	0
	0

	
	- Giao thông nông thôn và giao thông khu phố
	 
	-
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Điện
	 
	-
	1.600
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Cơ sở hạ tầng
	 
	-
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Khác
	 
	-
	336
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách khác./.
	 
	-
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	Phụ lục 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011
 HUYỆN ĐỊNH QUÁN

(Kèm theo Tờ trình số: 116 /TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010)




	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung các khoản chi
	KH HĐND năm 2010
	Ước TH năm 2010
	Tỷ lệ  %
	KH - PL 
năm 2011
	KH -HĐND năm 2011
	Trong đó

	
	
	
	
	So KH-HĐND
	So cùng kỳ
	
	
	Huyện
	Xã

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Tổng chi ngân sách địa phương
	   306.949 
	332.264 
	108%
	131%
	322.404 
	323.463 
	289.325 
	  34.138 

	A
	Các khoản chi trong cân đối 
	   282.985 
	302.885 
	107%
	121%
	307.404 
	307.403 
	273.265 
	  34.138 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	     47.986 
	  54.965 
	115%
	86%
	  43.900 
	  44.837 
	  44.837 
	         -   

	1
	Chi từ nguồn XDCB tập trung
	     28.686 
	  35.597 
	124%
	 
	  43.000 
	  43.937 
	  43.937 
	 

	2
	Chi từ nguồn khai thác quỹ đất
	     11.500 
	  11.568 
	101%
	 
	       900 
	       900 
	       900 
	 

	3
	Chi từ nguồn vốn vay ưu đãi của tỉnh
	       3.000 
	    3.000 
	100%
	 
	           -   
	           -   
	 
	 

	4
	Chi từ nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn II
	       4.800 
	    4.800 
	100%
	 
	           -   
	           -   
	 
	 

	II
	Chi thường xuyên
	   228.389 
	238.205 
	104%
	129%
	254.577 
	253.648 
	220.475 
	  33.173 

	1
	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi sự nghiệp kinh tế
	     13.106 
	  15.938 
	122%
	211%
	  15.230 
	  14.635 
	  13.635 
	     1.000 

	
	- Chi sự nghiệp nông nghiệp
	       2.346 
	    2.346 
	100%
	127%
	 
	    1.420 
	    1.420 
	         -   

	
	- Chi sự nghiệp lâm nghiệp
	          181 
	       181 
	100%
	143%
	 
	       100 
	       100 
	 

	
	- Chi sự nghiệp thủy lợi
	          600 
	       540 
	90%
	48%
	 
	       600 
	       600 
	 

	
	- Chi sự nghiệp giao thông
	       2.700 
	    5.848 
	217%
	239%
	 
	    1.170 
	    1.170 
	 

	
	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	       1.420 
	    1.220 
	86%
	89%
	 
	    1.550 
	    1.550 
	         -   

	
	- Chi sự nghiệp địa chính
	       2.514 
	    2.514 
	100%
	606%
	 
	    4.000 
	    4.000 
	 

	
	- Chi sự nghiệp công nghiệp
	             -   
	       181 
	 
	 
	 
	           -   
	 
	 

	
	- Chi sự nghiệp quản lý môi trường
	         982 
	       982 
	100%
	610%
	 
	   3.000 
	    3.000 
	 

	
	- Chi sự nghiệp khác
	       2.363 
	2.126 
	90%
	5451%
	 
	2.795 
	1.795 
	     1.000 

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 
	   146.437 
	151.017 
	103%
	130%
	167.551 
	167.499 
	167.499 
	         -   

	
	- Chi sự nghiệp giáo dục
	   145.192 
	149.772 
	103%
	130%
	166.099 
	166.099 
	166.099 
	 

	
	- Chi sự nghiệp đào tạo + dạy nghề
	       1.245 
	    1.245 
	100%
	88%
	    1.452 
	    1.400 
	    1.400 
	 

	4
	Chi sự nghiệp y tế (BH y tế HS)
	      2.474 
	    2.474 
	100%
	50%
	    1.000 
	       800 
	       800 
	 

	5
	Chi sự nghiệp khoa học và CN
	             -   
	           -   
	 
	 
	500 
	500 
	         500 
	 

	6
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
	       3.064 
	    3.064 
	100%
	126%
	    3.024 
	    2.522 
	    2.112 
	       410 

	7
	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình
	         870 
	      950 
	109%
	77%
	    1.512 
	    1.637 
	    1.459 
	       178 

	8
	Chi sự nghiệp thể dục -  thể thao
	         806 
	       806 
	100%
	90%
	    1.411 
	       980 
	       704 
	       276 

	9
	Chi đảm bảo xã hội
	     13.954 
	  15.116 
	108%
	223%
	  10.079 
	  10.793 
	  10.579 
	       214 

	
	- Chi đảm bảo xã hội 
	       9.278 
	  10.440 
	113%
	154%
	  10.079 
	  10.793 
	  10.579 
	       214 

	
	- Chi Chương trình 135 giai đoạn II
	      4.676 
	   4.676 
	100%
	 
	           -   
	           -   
	 
	 

	10
	Chi quản lý hành chính
	     37.547 
	38.269 
	102%
	101%
	  48.568 
	  41.019 
	  15.335 
	   25.684 

	
	- Chi quản lý Nhà nước
	    29.328 
	  29.680 
	101%
	105%
	 
	  32.256 
	   9.912 
	   22.344 

	
	- Chi hoạt động các cơ quan Đảng
	 4.891 
	   5.179 
	106%
	107%
	 
	    4.888 
	3.764 
	     1.124 

	
	- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể
	       3.328 
	   3.410 
	102%
	72%
	 
	3.875 
	1.659 
	     2.216 

	11
	Chi an ninh - quốc phòng
	      5.005 
	5.445 
	109%
	91%
	4.435 
	6.285 
	 2.695 
	     3.590 

	
	- Chi an ninh và trật tự an toàn XH
	     1.666 
	1.756 
	105%
	106%
	1.411 
	1.913 
	 815 
	     1.098 

	
	- Chi quốc phòng địa phương
	     3.339 
	3.689 
	110%
	85%
	3.024 
	4.372 
	1.880 
	     2.492 

	12
	Chi khác ngân sách
	      5.126 
	 5.126 
	100%
	452%
	1.267 
	6.978 
	5.157 
	     1.821 

	III
	Chi dự phòng ngân sách
	       6.610 
	    9.715 
	147%
	 
	8.927 
	8.918 
	7.953 
	       965 

	IV
	Chi tạm chi ngân sách 
	             -   
	           -   
	 
	 
	 
	           -   
	 
	 

	B
	Các khoản chi quản lý qua ngân sách
	23.964 
	  29.379 
	123%
	763%
	  15.000 
	15.000 
	15.000 
	         -   

	1
	Chi đầu tư phát triển
	20.500 
	25.112 
	122%
	 
	  15.000 
	15.000 
	15.000 
	         -   

	
	- Chi từ nguồn xổ số kiến thiết
	  20.500 
	  25.112 
	122%
	 
	15.000 
	15.000 
	15.000 
	         -   

	2
	Chi từ các nguồn xã hội hóa
	       3.057 
	3.860 
	126%
	123%
	           -   
	           -   
	           -   
	         -   

	
	- Giao thông NT và giao thông khu phố
	          321 
	1.200 
	374%
	157%
	 
	           -   
	 
	 

	
	- Giáo dục
	             -   
	           -   
	 
	0%
	 
	           -   
	 
	 

	
	- Điện
	       2.400 
	   2.324 
	97%
	250%
	 
	           -   
	 
	 

	
	- Cơ sở hạ tầng
	          336 
	     336 
	100%
	62%
	 
	           -   
	 
	 

	C
	Chi từ nguồn ứng trước hạ tầng tái định cư 
	          407 
	     407 
	100%
	57%
	 
	1.060 
	1.060
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